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1 THPT Phan Văn Đạt 9 180205 Nguyễn Thanh Phong 16/10/2008 Long An Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 3 3,25 4,5 18,25 18,25 NV1
2 THPT Phan Văn Đạt 6 180142 Trần Tấn Lộc 08/11/2008 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 5,25 2,25 2,5 17,75 17,75 NV1
3 THPT Phan Văn Đạt 8 180180 Võ Trần Phương Nhi 28/02/2008 Kiên Giang Nữ THCS Thuận Mỹ 5,5 2,25 2,25 17,75 17,75 NV1
4 THPT Phan Văn Đạt 9 180215 Nguyễn Thị Kim Phượng 27/06/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 5,5 1,75 2,5 17,75 17,75 NV1
5 THPT Phan Văn Đạt 10 180240 Huỳnh Thạch Thảo 30/08/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4 3,25 3,25 17,75 17,75 NV1
6 THPT Phan Văn Đạt 5 180109 Lê Minh Khoa 02/08/2007 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4,25 1,25 4 17,75 17,75 NV1
7 THPT Phan Văn Đạt 13 180294 Nguyễn Thị Tú Trinh 21/08/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 6,25 0,75 2,25 17,75 17,75 NV1
8 THPT Phan Văn Đạt 7 180166 Hồ Như Ngọc 15/08/2008 TP. Hồ Chí Minh Nữ THCS Thuận Mỹ 4,75 2,5 2,75 17,5 17,5 NV1
9 THPT Phan Văn Đạt 12 180279 Nguyễn Ngọc Phương Trang 06/03/2008 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 3 2 4,75 17,5 17,5 NV1

10 THPT Phan Văn Đạt 8 180173 Trần Nguyễn Minh Nhật 04/01/2008 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 5,25 1,25 2,75 17,25 17,25 NV1
11 THPT Phan Văn Đạt 8 180172 Phạm Thanh Nhật 13/04/2008 Tây Ninh Nam THCS Thuận Mỹ 5,75 3,25 1,25 17,25 17,25 NV1
12 THPT Phan Văn Đạt 7 180150 Nguyễn Quốc Minh 10/04/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 3,25 1,25 4,75 17,25 17,25 NV1
13 THPT Phan Văn Đạt 13 180296 Lê Minh Trí 02/01/2008 Long An Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 3,25 1,75 4,5 17,25 17,25 NV1
14 THPT Phan Văn Đạt 7 180151 Nguyễn Tuấn Minh 26/12/2008 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4,5 3,25 2,5 17,25 17,25 NV1
15 THPT Phan Văn Đạt 1 180019 Nguyễn Võ Gia Bảo 24/01/2008 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4,75 2,25 2,75 17,25 17,25 NV1
16 THPT Phan Văn Đạt 6 180124 Lâm Thị Yến Liên 27/01/2008 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 4,25 2,5 3 17 17 NV1
17 THPT Phan Văn Đạt 2 180026 Nguyễn Thành Danh 21/01/2007 Tiền Giang Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 3,25 1 4,75 17 17 NV1
18 THPT Phan Văn Đạt 3 180060 Lưu Trung Hậu 15/10/2008 TPHCM Nam THCS Thanh Phú Long 3,5 3 3,5 17 17 NV1
19 THPT Phan Văn Đạt 9 180206 Cao Trọng Phúc 19/06/2008 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4 3,25 2,75 16,75 16,75 NV1
20 THPT Phan Văn Đạt 4 180090 Huỳnh Kinh Kha 03/03/2008 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4,75 1,75 2,75 16,75 16,75 NV1
21 THPT Phan Văn Đạt 6 180137 Lê Thành Long 21/08/2008 Long An Nam THCS Thuận Mỹ 4 1,75 3,5 16,75 16,75 NV1
22 THPT Phan Văn Đạt 4 180076 Cao Chấn Huy 03/05/2008 Long An Nam THCS Thanh Vĩnh Đông 3,5 2,75 3,5 16,75 16,75 NV1
23 THPT Phan Văn Đạt 1 180024 Nguyễn Thị Kim Cương 19/04/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4 3,25 2,75 16,75 16,75 NV1
24 THPT Phan Văn Đạt 12 180282 Phạm Thị Ngọc Trang 13/11/2008 TPHCM Nữ THCS Thanh Phú Long 3,25 3,25 3,5 16,75 16,75 NV1
25 THPT Phan Văn Đạt 8 180182 Trần Thị Ngọc Nhung 12/01/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 5,25 2,25 2 16,75 16,75 NV1
26 THPT Phan Văn Đạt 5 180099 Nguyễn Bảo Khang 24/01/2008 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 5,25 2 2 16,5 16,5 NV1
27 THPT Phan Văn Đạt 12 180275 Châu Thị Kiều Tiên 25/10/2008 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 1,75 4,25 4,25 16,25 16,25 NV1
28 THPT Phan Văn Đạt 3 180056 Trần Thanh Hải 15/05/2008 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 3,25 2,25 3,75 16,25 16,25 NV1
29 THPT Phan Văn Đạt 4 180096 Huỳnh Tuấn Khang 26/12/2008 Long An Nam THCS Thanh Phú Long 4,5 1,25 3 16,25 16,25 NV1
30 THPT Phan Văn Đạt 11 180243 Nguyễn Thị Hồng Thắm 05/04/2008 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 4,5 2 2,5 16 16 NV1
31 THPT Phan Văn Đạt 1 180004 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh 20/09/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4 4,5 1,75 16 16 NV1
32 THPT Phan Văn Đạt 2 180041 Nguyễn Thành Đạt 25/10/2008 TP. Hồ Chí Minh Nam THCS Thuận Mỹ 3,25 3,75 2,75 15,75 15,75 NV1
33 THPT Phan Văn Đạt 3 180064 Nguyễn Lê Ngọc Hân 14/06/2008 Long An Nữ THCS Thuận Mỹ 2,75 4,75 2,75 15,75 15,75 NV1
34 THPT Phan Văn Đạt 9 180208 Lê Hoài Phúc 05/07/2008 Bình Dương Nam THCS Thanh Phú Long 3,5 2,75 3 15,75 15,75 NV1
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35 THPT Phan Văn Đạt 14 180321 Huỳnh Thị Thúy Vy 03/08/2008 Long An Nữ THCS Thanh Phú Long 4,75 2,25 2 15,75 15,75 NV1
36 THPT Nguyễn Thông 12 160607 Ung Thị Ngọc Thẩm 27/07/2008 Long An Nữ THCS Long Trì 6,25 2,25 2,75 20,25 18,25 NV2
37 THPT Nguyễn Thông 14 160646 Nguyễn Phượng Minh Thư 22/02/2008 TP.Hồ Chí Minh Nữ THCS Thị trấn Tầm Vu 7 3,25 1,5 20,25 18,25 NV2
38 THPT Nguyễn Thông 28 160641 Đoàn Thị Minh Thư 29/06/2008 Long An Nữ THCS Vĩnh Công 3,75 4,25 4 19,75 17,75 NV2
39 THPT Nguyễn Thông 33 160114 Huỳnh Trần Tiến Đạt 25/04/2008 TP.Hồ Chí Minh Nam THCS Long Trì 3,25 6 3,5 19,5 17,5 NV2
40 THPT Nguyễn Thông 11 160518 Võ Hữu Phước 18/10/2008 Long An Nam THCS Thị trấn Tầm Vu 4,5 2 4 19 17 NV2
41 THPT Nguyễn Thông 31 160629 Nguyễn Minh Thuận 30/05/2008 Long An Nam THCS Thị trấn Tầm Vu 4,25 3 3,75 19 17 NV2
42 THPT Nguyễn Thông 34 160482 Nguyễn Tiến Phát 13/11/2008 Long An Nam THCS Long Trì 4,75 0,75 4,25 18,75 16,75 NV2
43 THPT Nguyễn Thông 7 160190 Võ Thế Hoàng 17/12/2008 Long An Nam THCS Vĩnh Công 4,75 3 3 18,5 16,5 NV2
44 THPT Nguyễn Thông 18 160243 Nguyễn Lê Vũ Khang 29/01/2008 Long An Nam THCS Vĩnh Công 4 3,25 3,25 17,75 15,75 NV2

Toång coäng danh saùch naøy coù: 44 hoïc sinh truùng tuyeån, danh saùch goàm coù 02 trang.

XAÙC NHAÄN DANH SAÙCH TRUÙNG TUYEÅN DUYEÄT CUÛA SÔÛ GD&ÑT
CUÛA HOÄI ÑOÀNG TUYEÅN SINH

NGÖÔØI ÑOÏC VAØ SOAÙT BAÛN IN Chaâu Thaønh, ngaøy 15 thaùng 7 naêm 2023 CAÙN BOÄ XEÙT DUYEÄT Long An, ngaøy         thaùng     naêm 2023
Chaâu Vónh Phuùc.                       Kyù teân: ................................. CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG TUYEÅN SINH DUYEÄT CUÛA LAÕNH ÑAÏO SÔÛ
Nguyeãn Huyønh Ngoïc Trinh.    Kyù teân:  ................................
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